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Bảng câu hỏi khảo sát về việc học tiếng Nhật ( dành cho trẻ em ) 

 

【Câu 1】Giới tính của bạn. 

  □Nam     □Nữ     □Khác (Tôi không thể nói ・Tôi không muốn trả lời) 

 

【Câu 2】Quốc gia/Địa phương xuất thân của bạn và gia đình bạn 

（                                                             ） 

   

【Câu 3】Trường bạn đang theo học. ( Hãy chọn 1 mục và viết lớp vào. ) 

□Trường tiểu học Nhật Bản,  lớp (   )   □Trường Cấp 2 Nhật Bản, lớp (  ) 

□Trường Cấp 3 Nhật Bản, lớp (   )    

□Trường dành cho người nước ngoài (Trường quốc tế v.v ), lớp (   ) 

□Khác（                                     ） 

*「Ngoài ra」Trường dạy nghề, đi học ở nơi khác ngoài trường học, không đến trường v.v 

 

【Câu 4】Bạn sống ở Nhật Bản được bao lâu rồi?（Chỉ chọn 1 câu） 

  □Kể từ khi tôi được sinh ra.   □Kể từ khi tôi đến Nhật Bản lúc tôi (   ) tuổi 

□Tôi rời Nhật Bản giữa chừng, lần này là từ (   ) tuổi 

 

【Câu 5】Hiện tại bạn có thể sử dụng tiếng Nhật ở mức độ nào? 

Trò chuyện với 

bạn bè và thầy 

cô. （Chỉ chọn 1 

câu） 

□Có thể nói truyện trôi chảy. 

□Có thể hiểu đại khái ý người khác nói và nói được một ít. 

□Hiểu người khác đang nói gì, nhưng không thể nói lại được. 

□Không hiểu người khác nói gì, không thể nói tiếng Nhật 

Về việc đọc 

sách, sách giáo 

khoa（Chỉ chọn 1 

câu） 

□Có thể đọc thông thạo. 

□Có thể tự tra những từ ngữ không hiểu, có thể đọc khi được dạy. 

□Không thể đọc được nhiều. 

Viết câu văn. 

(Chỉ chọn 1 câu） 
□Có thể viết câu văn thành thạo. 

□Có thể viết những từ ngữ, câu văn đơn giản. 

□Có thể viết chữ Katakana, Hiragana và chữ Hán Kanji đơn giản. 

□Không thể viết được nhiều. 

 

【Câu 6】Ở nhà bạn có sử dụng tiếng Nhật không? （Chỉ chọn 1 câu） 

  □Chỉ sử dụng tiếng Nhật.    □Cũng có sử dụng tiếng Nhật.     

□Hầu như không sử dụng tiếng Nhật. (Tiếng                         ) 
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【Câu 7】Bạn đã học ở lớp tiếng Nhật này được bao lâu? （Chỉ chọn 1 câu） 

  □Trong vòng nửa năm       □Từ nửa năm đến 1 năm     

□Lâu hơn nữa, khoảng (      ) năm 

 

【Câu 8】Hãy cho biết số lần đến lớp học tiếng Nhật. （Chỉ chọn 1 câu） 

＊Trường hợp tham gia nhiều lớp học thì tính tổng cộng 

  □Từ 1-3 buổi trong 1 tháng  □Khoảng 1 buổi 1 tuần.  □Khoảng 2 buổi 1 tuần.   

□Trên 3 buổi 1 tuần.       □Tập trung học vào kỳ nghỉ Hè, nghỉ Đông.       

□Không cố định. 

 

【Câu 9】Bạn biết đến lớp học hiện tại của mình bằng cách nào?  

（Chọn nhiều câu cũng được） 

  □Tự mình tra tìm được.          □Được Thầy cô giáo ở Trường học chỉ cho.    

□Được người trong gia đình tra tìm giúp. □Anh, chị, em đã từng học.   

□Bạn bè đã từng học và được giới thiệu.  

□Được trung tâm giao lưu quốc tế giới thiệu.  

□Khác（                                ）   

 

【Câu 10】Lý do chọn lớp học hiện tại? （Chọn nhiều câu cũng được） 

□Bởi vì có ngày giờ phù hợp.         □Bởi vì ở gần nhà.       

□Bởi vì ở gần trường học               □Bởi vì giúp xem bài tập về nhà.   

□Bởi vì có bạn học cùng.           □Bởi vì thầy cô tốt bụng. 

□Bởi vì có những hoạt động và sự kiện. □Bởi vì được học 1 thầy 1 trò        

□Bởi vì có thể học trực tuyến.          □Được dạy luyện thi.  

□Được người trong gia đình chọn.      

□Khác（                                ） 

 

【Câu 11】Đi đến lớp học hiện tại bằng cách nào? 

①Sử dụng phương tiện gì? （Chọn nhiều câu cũng được） 

  □Đi bộ (Không sử dụng tàu hay xe buýt)  □Bằng xe đạp, xe máy 

  □Bằng xe buýt                         □Bằng tàu điện, tàu điện ngầm  

□Khác（             ） 

➁Chủ yếu là đi cùng với ai（Chỉ chọn 1 câu） 

  □Đi một mình                 □Đi cùng với anh chị em.  □Đi cùng với bạn. 

□Đi cùng với người trong gia đình     

□Khác（                                       ） 
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【Câu 12】Bạn có vui khi tham gia lớp học này không? （Chỉ chọn 1 câu） 

  □Có     □Không     □cũng không biết nữa. 

 

【Câu 13】Hiệu quả tốt khi tham gia lớp học tiếng Nhật này là gì?  

（Chọn nhiều câu cũng được） 

□Hiểu được bài học ở trường hơn.  □Nói chuyện được với bạn bằng tiếng Nhật tốt hơn. 

□Việc học tiếng Nhật trở nên thú vị. □Hiểu về nước Nhật (Yokohama). 

□Tham gia sự kiện và hoạt động rất thú vị.  

□Có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật. 

□Nơi cảm thấy thoải mái, yên tâm ngoài nhà mình và trường học. 

□Kết bạn được với người cùng học tiếng Nhật. 

□Tôi đã được gặp gỡ (biết đến) giáo viên.        

□Không có ý kiến          □Khác（                     ） 

 

【Câu 14】Ngoài lớp học hiện tại, bạn còn học tiếng Nhật bằng cách nào? 

          （Chọn nhiều câu cũng được） 

  □Bằng cách giao tiếp trong gia đình.  □Bằng cách học ở trường học.      

□Bằng cách học ở lớp học tiếng Nhật.  □Bằng cách học cùng với gia sư tại nhà. 

□Bằng cách học ở lớp học trực tuyến.     

□Bằng cách tham gia hội nhóm, câu lạc bộ (thể thao, khiêu vũ, âm nhạc v.v) 

□Bằng cách xem phim hoạt hình, trò chơi điện tử.   

□Xem các chương trình truyền hình hay internet.      

□Bằng cách trò chuyện với bạn bè. 

□Không có ý kiến           □Khác（                ） 

 

【Câu 15】Bạn có muốn học thêm tiếng Nhật nữa không? （Chỉ chọn 1 câu） 

  □Có         □Không       □cũng không biết nữa. 

 

【Câu 16】Bạn nghĩ làm thế nào để học tiếng Nhật dễ dàng hơn? 

           （Chọn nhiều câu cũng được） 

□Khi được học trực tuyến nhiều hơn.     □Khi có nhiều lựa chọn thứ, giờ. 

□Khi được học ở nơi dễ đi lại (gần nhà, trên đường từ trường về nhà) 

□Được học tiếng Nhật nhiều hơn ở Trường (sau giờ học v.v.) 

□Khi được giao tiếp với người Nhật để hiểu ngôn ngữ, văn hóa. 

□Khi được người trạc tuổi tôi dạy học. 

□Được thành viên biết tiếng Nhật trong gia đình dạy. 

□Không có ý kiến・cũng không biết nữa. □Khác（                    ） 
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【Câu 17】Bạn muốn làm gì trong tương lai? （Chỉ chọn 1 câu） 

  □Sống ở Nhật mãi mãi.       □Tiếp tục sống ở Nhật Bản nếu có thể. 

□Sống ở quê hương của mình.      

□Sống ở một đất nước khác (tên nước cụ thể                           ）  

□cũng không biết nữa.         

□Khác（                                         ） 

 

【Câu 18】Cho tôi biết nguyện vọng sau khi tốt nghiệp ra trường? 

Dành cho học 

sinh tiểu học và 

trung học cơ sở. 

（Chỉ chọn 1 

câu） 

Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (học lên cấp 3, 

học trường dạy nghề) 

□Học tiếp ở Nhật.            □Học cấp 3 ở quê hương.     

□Học tiếp lên cao ở đất nước khác. 

□Đi làm không học tiếp lên cao. □Vẫn chưa thể quyết định.  

□Khác（                                            ） 

Học sinh cấp 3 

（Chỉ chọn 1 

câu） 

Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp cấp 3? （học lên Đại Học, học 

trường dạy nghề Senmon hay tìm việc làm） 

□Tiếp tục học lên cao ở Nhật.  

□Tiếp tục học lên cao ở quê hương.     

□Tiếp tục học lên cao ở đất nước khác. 

□Tìm việc làm ở Nhật.       □Tìm việc làm ở quê hương.  

□Tìm việc làm ở đất nước khác.  □Vẫn chưa thể quyết định. 

□Khác（                                            ） 

 

【Câu 19】Bạn nghĩ nên làm gì để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài  

ở thành phố Yokohama? 

 

Bảng câu hỏi khảo sát kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã hợp tác. 


